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     TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN ĐÔ LƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         TỈNH NGHỆ AN 
 

     Bản án số: 10/2017/HSST 

    Ngày 28 tháng 02 năm 2017 

                                                                   NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN 
 

   Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Anh 

 Các hội thẩm nhân dân:   1. Ông Trần Văn Hải 

                                                   2. Ông Lê Văn Ngọc 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Văn Đạt - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quang-  Kiểm sát viên. 

 Ngày 28/02/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đô Lương xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số: 105/2016/HSST, ngày 23 tháng 12 năm 2016 đối với bị cáo: 

Họ và tên : Phan Thị L- Sinh ngày 02 tháng 4 năm 1976; 

         Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 09/12; Con 

ông:  Không xác định và bà Nguyễn Thị Đường, sinh năm 1945; Cha nuôi: Phan 

Văn Hoan ( chết); mẹ nuôi: Nguyễn Thị Lạc, sinh năm 1936; Chồng: Nguyễn Đức 

Hà, con: Có 02 con;  

        Tiền án, tiền sự: Không 

          Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày: 28/10/2016 đến ngày 24/11/2016 

được tại ngoại. Ngày 27/01/2017 bị bắt theo lệnh truy nã, tạm giữ, tạm giam từ đó 

cho đến nay. Hiện đang tạm giam, có mặt tại phiên toà. 

        Người bị hại: 

        - Bà Võ Thị Mai, sinh năm 1969 

        Trú tại: xóm 01, Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ( Vắng mặt) 

      NHẬN THẤY 
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 Bị cáo bị Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Đô Lương truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Vào khoảng 19 giờ ngày 08/12/2015 Phan Thị L , sinh năm 1976 trú tại xóm 

Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương ngồi chờ xe Bus ở bên đường quốc lộ 

15A tại khu vực dốc Lùng thuộc xóm 01, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương để đi về 

nhà ở xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Đến Khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc chờ 

xe Bus, Phan Thị L đi vệ sinh thì phát hiện ở gần đó có chuồng bò đèn đang sáng 

của một nhà dân ven đường ( nhà của chị Võ Thị Mai, sinh năm 1969 ở xóm 01, xã 

Tràng Sơn, huyện Đô Lương), L đi lại chuồng bò thì thấy trong chuồng bò có 01 có 

bò mẹ và 01 con bê con, ở cổ con bò mẹ có 01 dây quấn tròn, L đưa tay sờ bò rồi 

lấy rơm ở gần đó cho bò ăn. Tại đây L nhìn thấy một con dao ( lưỡi dao bằng sắt, 

cán bằng gỗ, dao dài 35 cm), L cầm lấy con dao rồi đi lại khu vực chuồng bò và tiếp 

tục lấy rơm cho bò ăn, đến khoảng 01 giờ 20 phút ngày 09/12/2015 L phá được 

khóa rồi mở cửa chuồng bò , vứt then chốt cửa chuồng bò ra sườn núi, sau đó L mở 

dây thừng dắt con bò mẹ ra khỏi chuồng bò, lúc đầu con bê con đi theo bò mẹ 

nhưng sau đó quay lại chuồng bò. L một tay dắt con bò, một tay cầm dao và ổ khóa 

vừa phá rồi dắt con bò đi theo dọc sườn núi hướng về huyện Tân Kỳ. Đi được một 

đoạn, L vứt dao và ổ khóa vừa phá rồi dắt bò đi theo dọc sườn núi đi theo hướng về 

huyện Tân Kỳ. Khi L dắt bò đi đến khu vực xóm Lê lai, xã Tây Thành, huyện Yên 

Thành thì gặp chị Trịnh Thị Linh, sinh năm 1969 trú tại xóm Lê Lai, xã Tây Thành, 

huyện Yên Thành. Tại đây chị Linh hỏi L “ Bò dắt đi đâu mà đi cả đêm vậy” L trả 

lời “ do chồng nghiện ngập, sợ chồng bán bò để tiêu xài nên L dắt bò cả đêm đem đi 

bán lấy tiền nuôi con ăn học” Nghe vậy chị Linh nói với L vào nhà chị Linh, L đồng 

ý đưa bò vào buộc ở chuồng bò nhà chị Linh ( chị Linh có chồng là anh Nguyễn 

Văn Lưu đang ngủ). Sau đó chị Linh và L vào bếp nhà chị Linh sưởi ấm. Đến sáng 

ngày Phan Thị L nhờ chị Linh, anh Lưu tìm người mua bò để bán, anh Lưu đã gọi 

nhiều người dân đến mua bò nhưng không ai mua. Đến khoảng 20 giờ ngày 

09/12/2015 L vẫn chưa bán được bò thì vợ chồng anh Lưu, chị Linh nói với L bán 

bò cho gia đình với giá 25.000.000đ, nếu bán thì viết giấy cho gia đình anh Lưu, chị 

Linh. L đồng ý rồi viết giấy bán bò bằng mực đỏ đưa cho gia đình anh Lưu, chị Linh 

và nhận đủ tiền từ anh Lưu. Đến 06 giờ ngày 10/12/2015 L bắt xe đi Vinh rồi ra Hà 

Nội 
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 Đến ngày 04/4/2016 chị Võ Thị Mai phát hiện con Bò của mình đang ở nhà 

chị Linh, anh Lưu nên đã đi báo với Công an xã Tây Thành, huyện Yên Thành và 

ban Công an xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Sau đó báo đến cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Đô Lương, cơ quan điều tra đã triệu tập Phan Thị L đến làm việc 

nhưng chị L không có mặt tại địa phương. Đến ngày 30/6/2016 Phan Thị L đến cơ 

quan Công an huyện Đô Lương để đầu thú về hành vi phạm tội của mình, cơ quan 

điều tra đã giao trách nhiệm cho chị L về địa phương để khắc phục hậu quả, sau đó 

cơ quan điều tra đã  triệu tập L lên làm việc nhưng L đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngày 15/8/2016 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương ra quyết định 

khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị L nhưng vẫn 

không bắt được L. Đến ngày 27/9/2016 cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối 

với L. Ngày 27/10/2016 Phan Thị L bị Công an phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, 

thành phố  Hà Nội bắt tại Hà Nội 

Tại bản kết luận định giá số: 43 ngày 20/6/2016 của hội đồng định giá tài sản 

thuộc UBND huyện Đô Lương kết luận: 01 con bò cái khoảng 07 tuổi lông màu 

vàng tía của chị Võ Thị Mai có giá trị tại thời điểm do Phan Thị L trộm cắp là 

30.000.000đ 

Tại bản cáo trạng số: 04/VKS - HS- KT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo: Phan Thị L về 

tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, kiểm sát viên tham gia phiên toà vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị hội đồng xét xử  xử lý 

bị cáo như sau: 

         Áp dụng  Khoản 1 Điều 138; Điểm h,b,p Khoản 1, 2 Điều 46; Bộ  luật hình sự  

xử phạt bị cáo Phan Thị L từ 12 đến 15 tháng tù, và xử lý vật chứng trong vụ án theo 

quy định của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận gì mà chỉ đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên và bị cáo 

XÉT THẤY 
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Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội đúng như  nội dung bản cáo trạng đã truy tố, cụ thể: là Vào khoảng 22 giờ ngày 

08/12/2015 tại chuồng bò của bà Võ Thị Mai, ở xóm 1, xã Tràng Sơn, huyện Đô 

Lương, Phan Thị L đã thực hiện hành vi bắt trộm 01 con Bò cái giá 30.000.000 

đồng của chị Võ Thị Mai 

          Lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có 

tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Phan Thị L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”  

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 138 bộ luật hình sự; 

 Đây là vụ án thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, tuy nhiên hành vi phạm tội 

của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân được pháp luật bảo vệ, 

gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân. Sau 

khi được cơ quan có thẩm quyền cho tại ngoại để chờ xét xử bị cáo lại bỏ trốn gây 

khó khăn cho công tác xét xử chính vì vậy việc xét xử bị cáo nghiêm khắc và cách ly 

bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa 

tội phạm. Tuy nhiên xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

hôm nay khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã tự nguyện  bồi thường cho người bị 

hại vì vậy cần xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo quy định tại Điều 46 BLHS.  

         Về trách nhiệm dân sự: Thiệt hại đã được bồi thường đầy đủ, nay người bị 

hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Tòa miễn xét. 

     Xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 con dao dài 35cm 

do Phan Thị L dùng làm công cụ trộm cắp nay không có giá trị sử dụng cần tich thu 

và tiêu hủy 

        Án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

  Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  

 Tuyên bố Bị cáo Phan Thị L phạm tội " Trộm cắp tài sản" 

Áp dụng  Khoản 1 điều 138, Điểm h,b,p Khoản 1,2 Điều 46 Bộ luật hình sự 
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Xử phạt: Bị cáo Phan Thị L 12  ( Mười hai  ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 27/01/2017 nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/10/2016 

đến ngày 24/11/2016. 

        Xử lý vật chứng:  Áp dụng điểm a, đ khoản 2 điều 76 bộ luật tố tụng hình sự, 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 35cm  ( Chi tiết vật chứng thể hiện tại biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 13/12/2016 giữa cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương và 

Chi cục Thi hành án huyện Đô Lương). 

*Về án phí: Áp dụng điều 99 bộ luật tố tụng hình sự, buộc bị cáo phải nộp 

200.000đồng ( hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

            Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Người bị hại  vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày  

bản án được tống đạt hợp lệ hoặc niêm yết bản án./ 

                                                         TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Nơi nhận:                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Nghệ An; 

- VKS huyện Đô Lương; 

- Công an huyện Đô Lương; 

- THA  hình sự;                                                           

- Cơ quan thi THA dân sự;                                                             Nguyễn Đức Anh   
- Bị cáo;  

- Người bÞ h¹i;   

- Lưu hồ sơ.     
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